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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 

Số: 34/2000/QĐ-UB
	(((((((
 Quy nhơn, ngày  22  tháng  03  năm 2000


QUYẾT ĐỊNH   

Phê duyệt Đề án phát triển nuôi tôm 

theo hướng thâm canh công nghiệp giai đoạn 2000 - 2010   

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1: Phê duyệt Đề án phát triển nuôi tôm theo hướng thâm canh công nghiệp giai đoạn 2000 - 2010 với các nội dung chủ yếu sau:


I- Mục tiêu:


Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, mặt nước, thiết lập một hệ thống nuôi tôm đồng bộ, mang tính bền vững cao, đạt năng suất, chất lượng và sản lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nuôi tôm xuất khẩu đáp ứng mục tiêu của chương trình xuất khẩu thủy sản, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân vùng nuôi tôm, tăng ngoại tệ xuất khẩu và bảo vệ môi trường sinh thái vùng ngập mặn. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:


- Diện tích nuôi tôm đạt 2.900 ha vào năm 2005 và 3.500 ha vào năm 2010, trong đó diện tích nuôi bán thâm canh, thâm canh năm 2001 là 680 ha (28% tổng diện tích), năm 2005 đạt 1.600 ha ( 55% tổng diện tích) và cơ bản đưa toàn bộ diện tích vào nuôi tôm theo hướng thâm canh vào năm 2010.


- Năng suất tôm bình quân đạt 800 kg/ha vào năm 2001, 1.530 kg/ha vào năm 2005 và 2.500 kg/ha vào năm 2010.


- Giá trị ngoại tệ xuất khẩu từ tôm nuôi trong tỉnh đạt 12 triệu USD vào năm 2001, 27 triệu USD vào năm 2005 và 50 triệu USD vào năm 2010.


II- Một số giải pháp chủ yếu:


1- Về quy hoạch:


Tập trung quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch diện tích đất đai và mặt nước nuôi trồng thủy sản cho phù hợp thực tiễn sản xuất ở từng địa phương, kết hợp với việc lập các dự án đầu tư cụ thể; gắn với quy hoạch thủy lợi, đê biển và quy hoạch trồng rừng phòng hộ ven biển ở 3 khu vực: Hoài Nhơn, Phù Mỹ - Phù Cát, Tuy Phước - Quy Nhơn.

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, triển khai ngay việc quy hoạch và lập dự án đầu tư nuôi tôm cụ thể ở từng vùng theo hướng:

- Cải tạo và nâng cấp diện tích nuôi tôm hiện có phù hợp quy hoạch sang nuôi tôm theo hướng thâm canh.

- Cải tạo và xây dựng mới diện tích nuôi tôm trên các vùng cao triều và trên triều, kể cả vùng đất nhiễm mặn trồng lúa và cây trồng khác năng suất bấp bênh.

- Chuyển một số diện tích ruộng lúa nhiễm mặn sang nuôi tôm là chính kết hợp trồng 1 vụ lúa.

- Việc quy hoạch và tổ chức lại các vùng nuôi tôm cần gắn với giải quyết các vấn đề môi trường sinh thái, các vấn đề xã hội nảy sinh.

2- Về giống, thức ăn và vật tư nuôi tôm:

- Tổ chức quy hoạch lại hệ thống sản xuất tôm giống trên địa bàn. Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất tôm giống sạch bệnh, tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và quản lý kỹ thuật, chất lượng về sản xuất giống. Nhân dân đầu tư sản xuất tôm giống.

- Khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp với công nghệ phù hợp để sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hợp lý đáp ứng cơ bản nhu cầu thức ăn trên địa bàn.

- Cung cấp đầy đủ, đồng bộ các vật tư, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nuôi tôm theo hướng thâm canh, công nghiệp.

3- Về khoa học công nghệ và phòng trừ dịch bệnh:

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trên các lĩnh vực của nghề nuôi tôm, trước hết tăng cường hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong nước trên các lĩnh vực: sản xuất tôm giống sạch mầm bệnh, nuôi tôm thâm canh bền vững, phòng trị dịch bệnh, quản lý sinh thái môi trường nuôi tôm, công nghệ sản xuất thức ăn, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch.

Thực hiện tốt việc quản lý sinh thái môi trường nuôi tôm của cá nhân và cả cộng đồng, tổ chức công tác dự báo và hướng dẫn phòng trị bệnh cho ngư dân trong từng thời kỳ, mùa vụ nuôi tôm ở các vùng sinh thái trong tỉnh.

4- Về công tác khuyến ngư, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và lao động kỹ thuật nuôi tôm:


- Tăng cường mạng lưới khuyến ngư viên từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã, phường có nuôi tôm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người nuôi tôm về kiến thức, kỹ thuật nuôi, quản lý môi trường ao nuôi, phòng ngừa dịch bệnh. Xây dựng các mô hình nuôi tôm thâm canh để chuyển giao công nghệ về các phương pháp nuôi tiên tiến cho nhân dân phát triển nuôi tôm.


- Tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và lao động kỹ thuật nuôi tôm về công nghệ mới, sản xuất giống, xử lý môi trường, chẩn đoán, phòng trừ dịch bệnh, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch để làm nòng cốt cho hoạt động nuôi tôm.


5- Về tổ chức sản xuất:


Trên cơ sở quy hoạch từng vùng, lấy kinh tế hộ, kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu, gắn với phát triển các hình thức kinh tế hợp tác thích hợp để khai thác mọi nguồn lực trong nhân dân, giúp đỡ nhau trong sản xuất và phòng tránh thiên tai có hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện hậu cần dịch vụ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong đó coi trọng về dịch vụ giống, cung cấp thức ăn, kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh.


6- Về chính sách:


a) Sử dụng đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản:


- Giao hoặc cho thuê đất, mặt nước lợ, mặt nước ven biển đã được quy hoạch cho các thành phần kinh tế sử dụng vào nuôi tôm ổn định và lâu dài theo Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ.


- Được chuyển đổi ruộng nhiễm mặn, ruộng muối, ruộng sản xuất lúa bấp bênh, kém hiệu quả ven đầm sang nuôi tôm.


b) Chính sách đầu tư:


- Các thành phần kinh tế được Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển nuôi tôm theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và các quy định hiện hành.


- Vốn ngân sách Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư cho:


+ Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các vùng nuôi tôm tập trung theo quy hoạch gồm: đê bao, kênh cấp và thoát nước cấp I, cống và trạm bơm lớn, cống lấy nước mặn qua đê, công trình khai thác nước ngầm, đường dây điện trung thế ...


+ Đầu tư xây dựng trại sản xuất giống tôm bố mẹ sạch mầm bệnh, xây dựng phòng kiểm dịch, quan trắc, dự báo môi trường, xác định bệnh tôm.


+ Hàng năm dành ít nhất 50% kinh phí khuyến ngư của tỉnh để chi công tác khuyến ngư con tôm.


- Vốn tín dụng trung hạn, dài hạn đầu tư cho xây dựng cơ sở sản xuất thức ăn tôm, cơ sở sản xuất giống cấp I, II và cải tạo ao, đầm nuôi tôm theo hướng thâm canh của các thành phần kinh tế.


- Vốn tín dụng ngắn hạn đầu tư cho sản xuất kinh doanh giống, thức ăn, thuốc chữa bệnh và các vật tư chuyên dùng phục vụ nuôi tôm.


- Các hộ tự nguyện cải tạo ao nuôi theo quy hoạch và nuôi theo hình thức nuôi thâm canh thì được ưu tiên tiếp nhận các mô hình khuyến ngư nuôi tôm thâm canh hoặc được khuyến ngư viên theo dõi sinh trưởng phát triển con tôm trong suốt thời gian nuôi.


III- Tổ chức thực hiện:


Sở Thủy sản có trách nhiệm chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức triển khai thực hiện đề án này. Căn cứ vào đề án đã được phê duyệt và khả năng nguồn vốn đầu tư để xây dựng hoặc hướng dẫn xây dựng các dự án đầu tư cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thủy sản, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                            CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:

- Như điều 3

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Ban KTNS HĐND tỉnh

- Các Ban của Tỉnh ủy

- Viện KSND, TAND tỉnh

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh

- Báo Bình Định, Đài PTTH,                                                         Mai ái Trực
   Phân xã TTXVN    

- Lãnh đạo VP 

- Lưu VP, K1, K7, K12.                     

